
Lớp: 11/6
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Vũ Duy Anh 9.1 8.5 7.5 8.7 9.4 8.4 9.0 9.1 7.6 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

2 Nguyễn Võ Quốc Hưng 8.8 7.7 8.6 8.1 9.3 6.2 8.1 8.6 7.5 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

3 Ngô Quang Khải 8.6 8.0 8.2 8.8 9.8 7.6 8.8 9.1 8.1 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Phạm Ngọc Khánh 9.0 8.5 8.5 9.3 9.6 8.1 9.3 9.0 9.7 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

5 Lê Hải Lê 8.7 8.1 7.1 8.6 9.5 7.7 8.9 7.8 9.3 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Nguyễn Diệu Linh 9.4 8.7 9.5 9.4 9.7 9.3 9.8 9.3 9.3 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Trần Lê Hiển Long 9.0 8.1 7.7 8.7 9.5 7.5 9.2 8.4 9.3 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

8 Phạm Kim Ánh Minh 9.5 9.2 9.5 9.4 9.5 8.8 9.8 9.1 9.8 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Tống Bùi Ngọc Minh 8.3 7.8 7.9 9.2 9.4 8.1 9.4 8.7 8.5 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Võ Đức Minh 8.1 8.1 7.9 8.6 9.1 7.4 8.6 8.3 9.5 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Trần Phương Nghi 8.0 8.6 8.2 8.8 9.4 8.9 9.2 8.3 9.3 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Phạm Thị Thảo Nguyên 7.9 6.6 7.9 8.4 9.1 6.5 8.9 8.1 7.4 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

13 Nguyễn Đan Nhi 8.0 7.4 8.6 8.9 9.7 7.3 9.3 9.3 8.0 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Lưu Phước Quang 5.6 5.1 7.4 7.7 8.0 5.6 8.2 5.9 8.8 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

15 Nguyễn Trọng Thiên 7.7 6.6 5.6 7.3 9.3 7.0 8.2 7.4 7.4 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

16 Nguyễn Võ Quốc Thịnh 8.0 5.2 6.9 7.6 8.9 6.1 8.0 7.6 7.8 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

17 Nguyễn Đức Trọng 5.3 4.4 4.8 7.1 8.5 6.9 7.8 8.2 6.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá
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Lớp: 11/7
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Lâm Nhật Anh 4.7 6.0 9.1 6.1 8.5 7.4 8.9 7.9 Đạt Đạt Đạt 9.3 Đạt Tốt

2 Ngô Hoàng Gia Bảo 8.0 8.2 9.6 8.1 9.2 8.7 7.9 9.6 Đạt Đạt Đạt 9.6 Tốt Tốt

3 Lưu Doãn Minh Đức 5.4 6.9 9.0 6.7 7.1 7.0 7.1 7.2 Đạt Đạt Đạt 9.2 Khá Tốt

4 Đặng Thanh Hải 6.8 8.1 8.9 6.4 8.0 7.9 7.2 9.9 Đạt Đạt Đạt 8.5 Khá Tốt

5 Thân Minh Hiếu 3.6 5.4 9.1 5.4 7.1 6.6 5.0 8.3 Đạt Đạt Đạt 8.2 Đạt Khá

6 Phan Lê Khang 5.5 6.6 8.7 7.4 7.6 7.8 8.8 7.7 Đạt Đạt Đạt 9 Khá Tốt

7 Nguyễn Mai Khanh 4.8 5.8 9.3 8.3 8.7 9.3 8.5 8.4 Đạt Đạt Đạt 9.1 Đạt Tốt

8 Lê Anh Minh 4.1 5.5 9.2 7.3 9.1 7.7 6.6 9.5 Đạt Đạt Đạt 9.3 Đạt Tốt

9 Văn Thảo Minh 6.1 6.5 8.8 7.1 8.4 7.4 8.4 9.3 Đạt Đạt Đạt 9 Khá Tốt

10 Nguyễn Huỳnh Ngân 7.5 7.8 9.7 7.9 9.3 8.7 8.4 8.7 Đạt Đạt Đạt 9.4 Tốt Tốt

11 Trịnh Hồng Ngọc 9.3 8.2 9.7 8.0 9.0 8.4 8.2 9.7 Đạt Đạt Đạt 9.6 Tốt Tốt

12 Trần Nhật Nguyên 5.3 6.1 9.1 7.8 8.2 7.8 6.3 9.3 Đạt Đạt Đạt 9.3 Khá Tốt

13 Trương Tường Nhi 4.1 5.3 8.8 6.3 6.9 7.1 7.0 8.9 Đạt Đạt Đạt 9.2 Đạt Tốt

14 Dương Nguyễn Đông Quân 6.6 7.0 9.7 7.4 8.5 7.7 6.7 9.8 Đạt Đạt Đạt 9.3 Khá Tốt

15 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 7.7 8.2 9.8 7.9 8.9 9.0 9.2 9.2 Đạt Đạt Đạt 9.6 Tốt Tốt

16 Phan Anh Tú 6.0 5.9 8.8 7.5 8.3 7.4 7.0 9.6 Đạt Đạt Đạt 8.4 Khá Tốt
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Lớp: 11/8
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Trương Hồ Tuấn Anh 7.2 7.9 6.6 8.5 9.1 5.8 7.7 7.6 9.2 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

2 Trần Hữu Bình 3.7 4.3 5.0 7.1 7.9 6.0 6.5 5.4 6.7 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá

3 Nguyễn Diên Hồng Đức 7.4 7.3 8.2 7.6 9.2 7.0 8.2 8.2 7.2 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

4 Lê Nhật Hoàng 7.8 8.2 8.7 9.4 9.9 8.3 9.6 9.7 8.5 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

5 Phạm Gia Huy 9.4 9.5 9.6 9.4 10.0 8.4 9.8 9.3 10.0 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Nguyễn Cao Khải 7.2 8.7 8.6 9.3 9.8 7.8 9.5 9.6 9.7 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Lâm Gia Khang 7.6 6.3 7.3 8.1 9.2 7.2 8.2 8.3 8.6 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

8 Đỗ Quốc Khánh 6.7 6.8 6.5 8.5 9.6 7.3 9.0 7.4 9.0 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

9 Hoàng Võ Khánh Linh 8.3 9.3 7.9 9.2 9.8 9.3 9.5 9.0 8.4 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Phạm Mỹ Linh 9.0 9.2 8.5 9.7 9.6 8.1 9.7 9.7 10.0 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Nguyễn Ngọc Như 7.2 7.4 6.9 8.5 9.7 7.7 8.9 7.3 8.6 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

12 Nguyễn Ngọc Thảo 6.9 7.2 7.3 8.6 9.8 8.0 8.9 8.4 9.8 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Bùi Thanh Toàn 8.3 8.4 7.2 9.0 9.5 8.0 9.3 8.2 9.1 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Đặng Ngọc Bảo Trân 8.2 7.6 7.0 9.2 9.7 8.4 9.6 6.9 8.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Trần Thế Thủy Trúc 6.8 7.1 7.9 9.2 9.5 7.5 9.4 8.8 9.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

16 Ngô Nhật Trường 5.2 5.5 5.0 6.6 8.0 6.7 7.4 6.8 9.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt
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